
 

I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)  

Học sinh đọc kĩ ngữ liệu sau và chọn chữ cái chứa câu trả lời đúng nhất 

và điền vào khung bên dưới, mỗi câu chọn đúng đạt 0,5 điểm. 

ĐÔI TAI CỦA TÂM HỒN 

           Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca. Cũng chỉ 

tại cô bé ấy lúc nào cũng chỉ mặc mỗi một bộ quần áo vừa bẩn vừa cũ, lại rộng 

nữa. 

          Cô bé buồn tủi khóc một mình trong công viên. Cô bé nghĩ: “Tại sao mình 

lại không được hát? Chẳng lẽ mình hát tồi đến thế sao?". Cô bé nghĩ mãi rồi cô 

cất giọng hát khe khẽ. Cô bé cứ hát hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả 

mới thôi. 

       "Cháu hát hay quá !". Một giọng nói vang lên "Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ, 

cháu đã cho ta cả một buổi chiều thật vui vẻ”. Cô bé ngẩn người. Người vừa khen 

cô bé là một ông cụ tóc bạc trắng. Ông cụ nói xong liền đứng dậy và chậm rãi 

bước đi. 

        Hôm sau, khi cô bé đến công viên đã thấy cụ già ngồi ở chiếc ghế đá hôm 

trước, khuôn mặt hiền từ mỉm cười chào cô bé. Cô bé lại hát, cụ già vẫn chăm chú 

lắng nghe. Cụ vỗ tay nói lớn: "Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ của ta, cháu hát hay 

quá !”. Nói xong cụ già lại chậm rãi một mình bước đi. 

      Cứ như vậy nhiều năm trôi qua, cô bé giờ đây đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. 

Cô gái vẫn không quên cụ già ngồi tựa lưng vào thành ghế đá trong công viên 

nghe cô hát. Một buổi chiều mùa đông, cô đến công viên tìm cụ nhưng ở đó chỉ còn 

lại chiếc ghế đá trống không. 

      "Cụ già ấy đã qua đời rồi. Cụ ấy điếc đã hơn 20 năm nay. " - Một người trong 

công viên nói với cô. Cô gái sững người, bật khóc. Hóa ra, bao nhiêu năm nay, 

tiếng hát của cô luôn được khích lệ bởi một đôi tai đặc biệt: đôi tai của tâm hồn. 
                                                                  (Theo Hoàng Phương – Sống đẹp) 

                                                        (https://tuyensinh247.com/bai-tap-683383.html) 

Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại nào? 

A. Nghị luận.                     B. Truyện ngắn              

C. Thơ tự sự.                     D. Thuyết minh                    

Câu 2. Văn bản được kể theo ngôi thứ mấy? 

A. Ngôi thứ nhất.                     B. Ngôi thứ hai.  

C. Ngôi thứ ba.                        D. Không có ngôi kể. 

Câu 3. Ai là nhân vật chính trong câu chuyện trên? 
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A. Một người trong công viên.            B. Tác giả.                                             

C. Người kể chuyện.                            D. Cô bé, ông cụ. 

Câu 4. Chi tiết bất ngờ trong câu chuyện là gì? 

A. Cô bé bị thầy giáo loại khỏi dàn đồng ca. 

B. Ông cụ lắng nghe tiếng hát của cô bé. 

C. Cô bé trở thành ca sĩ. 

D. Ông cụ luôn cổ vũ cô bé là một người bị khiếm thính. 

Câu 5. Ông cụ trong câu chuyện là một người như thế nào? 

A. Là một người thích nghe tiếng hát của trẻ con. 

B. Là một người có nghị lực phi thường. 

C. Là một người luôn biết quan tâm, động viên người khác. 

D. Là một người trung thực, thật thà.  

Câu 6. Vì sao cô bé khi đã trở thành ca sĩ nổi tiếng lại trở về tìm ông cụ? 

A. Cô bé muốn hát cho ông cụ nghe bài hát mà cô từng đoạt giải cao.  

B. Cô muốn trở về công viên, nơi cô rất buồn bã khi bị loại khỏi dàn đồng ca. 

C. Cô bé biết ơn ông vì những lời khen của ông cụ lúc xưa chính là động lực để cô 

thành công. 

D. Cô bé muốn biết cuộc sống của ông cụ hiện giờ như thế nào. 

Câu 7. Câu nào sau đây có nhiều vị ngữ? 

A. Cô gái sững người, bật khóc. 

B. Cháu hát hay quá! 

C. Cô bé ngẩn người. 

D. Cụ già ấy đã qua đời rồi. 

Câu 8.  Qua những câu văn Cụ vỗ tay nói lớn: "Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ 

của ta, cháu hát hay quá !”, em hãy xác định từ “tay” nào trong những từ sau 

là nghĩa gốc? 

A. tay vịn                    B. vỗ tay  

C. tay cầm               D. A và C đúng. 

Câu 9. Em có cảm xúc gì và thể hiện việc làm gì với người bạn đã từng giúp 

đỡ khi em gặp khó khăn? 

Câu 10. Qua văn bản trên, em rút ra được những bài học gì?  

II. VIẾT (4,0 điểm) 

      Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của bản thân. (Học sinh không viết lại 

bài văn mẫu đã học trong sách Chân trời sáng tạo trang 76.) 
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